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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

   

           Đông Triều, ngày 10 tháng 9 năm 2017


KẾ HOẠCH TỔ CHỦ NHIỆM
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG ĐẦU NĂM
I.1.Thuận lợi

1.1.  Giáo viên
Tổng số giáo viên: 38. 

Trong đó: 

Biên chế: 32
Hợp đồng 1 năm: 3

Hợp đồng mùa vụ: 3 
Đội ngũ giáo viên cơ bản đủ theo yêu cầu, 100% có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, nhiều giáo viên có năng lực giảng dạy tốt, có ý thức trách nhiệm cao.
1.2. Học sinh
-Tổng số lớp: 19 – Tổng số học sinh: 710. 
Trong đó: 
Khối 9: 5 lớp – 171 học sinh

Khối 8: 4 lớp – 160 học sinh

Khối 7: 5 lớp – 184 học sinh

Khối 6: 5 lớp – 195 học sinh
- Học sinh phong trào học tập tốt. Nhiều gia đình quan tâm đầu tư cho học tập của con em mình.

          - Bước đầu có ý thức trong học tập và chất lượng đại trà đảm bảo.
1.3 Cơ sở vật chất

- Phòng học: 10 phòng học

- Phòng học bộ môn: 04. Trong đó có phòng tin học với 33 máy tính.
Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác giáo dục của nhà trường tương đối đầy đủ. Thiết bị phục vụ CNTT: Số máy tính đáp ứng chỉ tiêu 20HS/ máy.
- Quang cảnh nhà trường khang trang, sạch sẽ, tạo ấn tượng tốt cho học sinh và giáo viên, phụ huynh học sinh.
1.4. Hội cha mẹ học sinh.

- Hội cha mẹ học sinh quan tâm tới trường, tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất cho việc dạy và học. Phần lớn các bậc phụ huynh quan tâm tới việc học của con cái, có trách nhiệm trong việc cộng tác giáo dục học sinh.

1.5. Chính quyền địa phương

- Chính quyền địa phương luôn quan tâm đến hoạt động của nhà trường, tạo điều kiện tốt về an ninh trật tự khu vực trường. Phối kết hợp chăm lo tới các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

2.Khó khăn

2.1. Giáo viên

- Định biên giáo viên chưa phù hợp: Giáo viên chuyên môn tiếng Anh thừa.
- Tay nghề của giáo viên chưa đồng đều giữa các bộ môn, một số bộ môn thiếu giáo viên dạy mũi nhọn.

2.2. Học sinh

- Địa bàn trường đóng là trung tâm phường Mạo Khê, ở đó có nền kinh tế phát triển, đó cũng là môi trường nhạy cảm, các tệ nạn xã hội, trò chơi điện tử ít nhiều có tác động không tốt đến học sinh. Nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình không có điều kiện quan tâm đến học tập của con em .
2.3. Cơ sở vật chất

Một số hạng mục của khu giáo dục thể chất chưa hoàn thiện như: đường chạy, sân bóng, nhà tập đa năng do đó ít nhiều ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục thể chất cho học sinh và chất lượng giảng dạy của bộ môn thể dục.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1.Nội dung

1.1.Phân công nhiệm vụ 
- Tổ trưởng tổ chủ nhiệm: Hiệu trưởng.

- Thư ký: Thư ký hội đồng.

- Giáo viên chủ nhiệm: 19 giáo viên/ 19 lớp.
- Danh sách giáo viên chủ nhiệm 

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	SĨ SỐ
	NỮ
	ĐIỀU CHỈNH

BỔ SUNG

	1
	Bùi Thị Thi Trang
	9A
	33
	12
	

	2
	Đỗ Hải Yến
	9B
	34
	14
	

	3
	Trịnh Thị Yến
	9C
	36
	24
	

	4
	Nguyễn Thị Thảo
	9D
	36
	18
	

	5
	Nguyễn Thị Thùy Dung
	9E
	32
	10
	

	Tổng số khối 9
	171
	78
	

	6
	Vũ Thị Hồng Hưng
	8A
	40
	14
	

	7
	Mạc Thị Đan
	8B
	40
	13
	

	8
	Hà Thị Thanh Nhàn
	8C
	40
	30
	

	9
	Quang Thị Thu Hòa
	8D
	40
	27
	

	Tổng số khối 8
	160
	84
	

	10
	Lê Thị Thanh Hải
	7A
	35
	15
	

	11
	Nguyễn Thị Thùy Yên
	7B
	36
	17
	

	12
	Bùi Thị Hải Hưng
	7C
	38
	17
	

	13
	Ngô Thị The
	7D
	38
	24
	

	14
	Vũ Thị Thu Huyền
	7E
	35
	17
	

	Tổng số khối 7
	182
	90
	

	15
	Đặng Thị Thanh Hồng
	6A
	38
	17
	

	16
	Phạm Thị Quên
	6B
	39
	18
	

	17
	Nguyễn Thị Mai Lâm
	6C
	40
	24
	

	18
	Trần Thị Thu Hiền
	6D
	39
	19
	

	19
	Hoàng Tuyết Nhung
	6E
	39
	19
	

	Tổng số khối 6
	195
	97
	

	Tổng số toàn trường
	
	710
	349
	


1.2. Quy định thời gian làm việc

* Lịch họp: Tuần 1 hàng tháng (Cùng với họp hội đồng).


* Giao ban: Thứ 2 đầu tuần và thứ 7 (Cùng với giao ban chuyên môn).


* Họp phụ huynh: 3 lần /1 năm (Đầu năm học, kết thúc kỳ I, kết thúc năm học)
Ngoài ra nhà trường thường xuyên gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với phụ huynh tuỳ  thuộc vào tình hình học sinh.

Có kế hoạch thăm hỏi gia đình học sinh, tìm hiểu hoàn cảnh học sinh để có biện pháp giáo dục thích hợp (ít nhất là 1lần /1 năm ).

Các trường hợp học sinh vi phạm, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên trực ban giải quyết, nếu có khó khăn thì báo ban giám hiệu trực trường để giải quyết.

2. ĐIỀU TRA CƠ BẢN: ( Có phụ lục kèm theo)
III. CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 
1. Chỉ tiêu
1.1. Danh hiệu thi đua

- Lớp đạt danh hiệu xuất sắc: 15 lớp;         
- Lớp đạt danh hiệu tiên tiến: 04 lớp
- 100% các lớp tham gia các hoạt động của nhà trường tổ chức, trong đó 80% các lớp tham gia có chất lượng tốt.
   1.2.Xếp loại hai mặt giáo dục

+ Hạnh kiểm:



+ Học lực:
  Tốt: 681 HS:  95,9%               Giỏi: 284HS: 40,1%   


  Khá: 29 HS: 4,1%
            Khá: 275 HS : 38,8 %

  TB:  0
       TB: 148 HS : 20,9 %

  Yếu: 0 
                               Yếu: 2 HS: 0,2 %     Kém: 0

  Không có học sinh vi phạm pháp luật.
    2. Biện pháp thực hiện
- Triển khai nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm tới toàn thể giáo viên nhà trường được phân công làm công tác chủ nhiệm lớp.

 - Có kế hoạch kiểm tra công tác chủ nhiệm của giáo viên theo định kì. Kiểm tra hoạt động của các lớp theo các chủ điểm.
-Tổ chức các lớp, chi đội đăng ký danh hiệu thi đua, kết quả học tập của lớp ngay từ đầu năm học.

-Chú trọng hoạt động của Tổng phụ trách, ban chỉ huy liên Đội, ban chỉ huy chi Đội.

-Phối kết hợp Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường, ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp để cùng giáo dục đạo đức cho học sinh.

-Phối kết hợp cùng Đoàn thanh niên, công an Phường, ban ngành của UBND Phường để làm tốt công tác trật tự an ninh; an toàn giao thông; phòng chống  các tệ nạn xã hội.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

2.1.Tổ trưởng tổ chủ nhiệm



- Xây dựng kế hoạch cụ thể cho tổ chủ nhiệm; Kiểm tra kế hoạch chủ nhiệm của giáo viên theo định kì .


- Phân công GVCN phù hợp, đảm bảo giáo viên có năng lực, có trách nhiệm cao trong công tác chủ nhiệm.
2.2.Giáo viên chủ nhiệm


 - GVCN căn cứ kế hoạch nhà trường,  đặc điểm của lớp để xây dựng kế hoạch chủ nhiệm và có biện pháp thích hợp.



 - Xây dựng nề nếp tự quản với những lớp có ý thức để nâng cao chất lượng giáo dục hai mặt.


- Phối hợp cùng TPT tổ chức các hoạt động ngoài giờ cho học sinh
- Tổ chức học sinh tham gia giao lưu, hoạt động nhân đạo...

- Phối hợp Hội cha mẹ học sinh để cùng giáo dục đạo đức cho học sinh.


 2.3. Tổng phụ trách Đội 


- Phát động phong trào thi đua theo các chủ điểm các đội thi đua: 15/10; 20/11; 22/12; 3/2; 8/3; 26/3; 7/5 ; 19/5.


-Tổ chức các hoạt động văn nghệ – TDTT, ngoại khoá theo chủ điểm;
- Phối hợp cùng giáo viên chủ nhiệm để giáo dục đạo đức cho học sinh.

- Tổ chức các hoạt động ngoài giờ cho học sinh. 

- Tuyên truyền, giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua nội dung sinh hoạt lớp, chào cờ,... ngoại khoá.




- Tổ chức hoạt động của Đội thiếu niên, đội thiếu niên kiểm tra (chấm điểm đầu giờ, HĐGG, kiểm tra Đ D HT, kiểm tra vệ sinh );  Kiểm tra hoạt động của các lớp theo các chủ điểm. Phát huy vai trò của Ban chỉ huy liên đội.

- Dự giờ sinh hoạt lớp, sinh hoạt chi đội để rút kinh nghiệm.

IV. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH  THÁNG
THÁNG 9/2017
	NỘI DUNG
	NGƯỜI PHỤ TRÁCH
	T.G 
HOÀN THÀNH
	ĐÁNH GIÁ KQ & ĐIỀUCHỈNH

	- Triển khai phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
- Ôn đội hình, đội ngũ chuẩn bị cho lễ khai giảng.
- Chuẩn bị chư​ơng trình văn nghệ chào mừng khai giảng năm học mới.
- Tổ chức “ Tuần lễ sinh hoạt tập thể”.

-Tổ chức Khai giảng năm học mới, ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.
-Triển khai bài học đầu năm mới (giáo dục môi trường, nội quy trường , lớp..).
Triển khai: ATGT, phòng ngừa th​ương tích trẻ em, ký cam kết không vi phạm các tệ nạn xã hội, thực hiện tốt luật an toàn giao thông, đặc biệt tệ nạn ma tuý trong HS, GV và phụ huynh HS.

-Tổ chức cho học sinh ôn luyện bài thể dục nhịp điệu và bài múa hát tập thể giữa giờ.Tổ chức câu lạc bộ tìm hiểu truyền thống nhà trư​ờng trong các khối lớp.

-Tuyên truyền, giới thiệu sách th​ư viện tới học sinh toàn trư​ờng.
-Tổ chức cho học sinh thi tìm hiểu về nhà trường

- Phát động phong trào “Nuôi lợn nhân đạo”.
-Kiện toàn các đội tuyển HS giỏi về văn hóa tổ chức ôn luyện

-Thành lập đội tuyển điền kinh, đội tuyển bóng đá, bóng bàn, cầu lông  
- Tặng quà Trung thu cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức Tết trung thu trong các chi đội.
- Triển khai cuộc thi KHKT

 - Triển khai sản phẩm kiến thức liên môn

- Triển khai dạy học tích hợp năm học 2017-2018.
	Đ/c Quế
TPT+ GVCN

Đ/c Quế
Đ/c L.Anh
TPT+ GVCN

TPT-GVTD
Đ/c Dung
TPT

GVCN
Đ/c Hiến
GVTD
Đ/c Quế
Đ/c Hiến
	Tuần 1

Tuần 1
Cả tháng
Tuần 1
Tuần 1
Tuần 2
Tuần 2
Tuần 3
Tuần 3
Tuần 2
Tuần 3
Tuần 3

Tuần 3
	


THÁNG 10/2017
	NỘI DUNG
	NGƯ​ỜI PHỤ

TRÁCH
	T.G 
HOÀN THÀNH
	ĐÁNH GIÁ

KQ & ĐIỀU CHỈNH

	- Phát động phong trào thi đua lần thứ nhất trong năm: Chào mừng “Ngày nhà giáo Việt Nam”. Củng cố nề nếp đọc và làm theo báo Đội.
-Phát động phong trào " Hoa điểm 10" 

“ Giờ học tốt” “Tuần học tốt”, “Đôi bạn cùng tiến”, tổ chức giao lưu giữa các lớp cùng khối tìm biện pháp học tốt.

-Củng cố nề nếp TD giữa giờ, triển khai bài tập mới cho HS lớp 6.
-Tổ chức cho HS nghe nói chuyện về hình ảnh ngừơi phụ nữ VN nhân ngày 20-10.
-Tổ chức “Câu lạc bộ bạn gái” chào mừng ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam trong các lớp. 
-Tổ chức tọa đàm trong giáo viên.
- Tăng cường phát thanh măng non tuyên truyền về phòng chống bệnh dịch theo mùa.
- Tổ chức “ Tuần lễ học tập suốt đời”.

-Tham gia các bài dự thi do các cấp triển khai. Hội thi sản phẩm KHKT cấp trường

- Tổ chức đại hội Liên đội
	Đ/c Lan Anh

+ TPT

TPT+GVCN 

TPT+GVCN 

Đ/c Linh- 
Tổ Văn
GVCN 
Đ/c B.Hưng
Đ/c Linh
Đ/c Quế
Đ/c Quế
Đ/c Linh-GVCN
	Tuần 1

Tuần 1

Cả tháng

Tuần 3

Tuần 3

Tuần 3
Cả tháng
Tuần 2
Tuần 2
Tuần 3
	


THÁNG 11/2017
	NỘI DUNG
	NG​ƯỜI
PHỤ TRÁCH


	T.G

HOÀN THÀNH
	ĐÁNH GIÁ

KQ & ĐIỀU CHỈNH

	-Tiếp tục phong trào thi đua học tập giữa các lớp, phong trào " hoa điểm 10", "Giờ học tốt", "Ngày học tốt";
- Duy trì chư​ơng trình phát thanh măng non, tăng cư​ờng thời lư​ợng và nội dung thông tin.

- Duy trì ch​ương trình đọc báo Đội.

- Tổ chức Câu lạc bộ "Chăm học".

- Tiếp tục triển khai cuộc vận động "Trang phục lịch sự - cử chỉ văn minh". “Nói lời hay, làm việc tốt”.
- Hội giảng chào mừng ngày nhà giáo VN; Hội thi "Giáo viên dạy giỏi" cấp trường.

- Hội diễn văn nghệ  theo chủ đề "Hát mừng thầy cô".
- Tổ chức lễ kỷ niệm ngày nhà giáo VN.
- Sơ kết thi đua chào mừng ngày Nhà giáo VN
	TPT+ GVCN

TPT-Đội TN
TPT–Đội TN
GVCN

Đ/c Quế+ TPT

Đ/c Hiến
BGH

Đ/c L.Anh 

	Cả tháng

Cả tháng

Cả tháng

Tuần 2
Tuần 1

Tuần 2-3
Ngày 18/11
Ngày 20/11
	


THÁNG 12/2017
	NỘI DUNG
	NGƯ​ỜI
PHỤ TRÁCH
	T.G 
HOÀN THÀNH
	ĐÁNH GIÁ

KQ & ĐIỀU CHỈNH

	 Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 22/12.

- Tổ chức câu lạc bộ tìm hiểu “Truyền thống anh bộ đội cụ Hồ”, nói chuyện về truyền thống QĐND Việt Nam .

- Tổ chức học sinh tham gia cuộc thi tìm hiểu 73 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam.

- Tổ chức các hoạt động hư​ởng ứng ngày Quốc tế phòng chống AIDS 1/12. 

-Tiếp tục các hoạt động "Vì môi tr​ường màu xanh".

- Kiểm tra chất lượng học kỳ I, đánh giá XL hai mặt giáo dục học sinh học kỳ I. 
- Tham dự thi học sinh giỏi các bộ môn văn hóa lớp 9 cấp Thị xã. 
- Tổ chức gặp mặt và trao quà cho học sinh là con em thương binh, bệnh binh.
- Duy trì chư​ơng trình phát thanh măng non, tăng cư​ờng thời lư​ợng và nội dung thông tin.

- Duy trì ch​ương trình đọc báo Đội, 
Tiến trống sạch trư​ờng.

- Sơ kết học kỳ I
	Đ/c Quế- TPT

GVCN+Tổ Văn - Sử

Đ/c T.Yến + Tổ Văn - Sử

TPT + GVCN

Đ/c Quế+ GVCN

Đ/c Hiến

Đ/c Hiến

Đ/c Quế GVCN
Đ/c TPT-Đội
TPT-GVCN

Đ/c L.Anh
	Tuần 1

Tuần 3

22 - 12

Tuần 3
Ngày 17/12

Tuần 2-3

Tuần 1
Ngày22/ 12

Cả tháng
Cả tháng

Tuần 4
	


Tháng 1/2018
	NỘI DUNG
	NGƯ​ỜI 
PHỤ TRÁCH
	T.G
 HOÀN THÀNH
	ĐÁNH GIÁ

KQ & ĐIỀU CHỈNH

	- Phát động làm bài dự thi, gửi bài dự thi UPU quốc tế lần thứ 47.
-Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đảng .
-Tổ chức cuộc thi viết - vẽ theo chủ đề "Mùa xuân quê hư​ơng".
- Tổ chức hoạt động "Nối vòng tay lớn", ủng hộ bạn nghèo trong trư​ờng.

- Phát động phong trào “Trồng cây mùa xuân”.
- Tiếp tục các hoạt động "Vì môi trường xanh, sạch, đẹp".
- Triển khai ký cam kết thực hiện không đốt pháo, không vi phạm các tệ nạn khác...
- Nộp sản phẩm dự thi vận dụng KTLM và dạy học theo chủ đề tích hợp.
	Đ/c Quế+ Tổ văn + TPT

Đ/c Quế+ TPT

Đ/c Quế
Đ/c Quế- ĐT

TPT+ GVCN

- TPT - GVCN

Đ/c  Quế+ GVCN

Đ/c Hiến
	Tuần 1
Tuần 2
Tuần 1

Tuần 2

Tuần 1
Tuần 3
Tuần 3
Tuần 4

	


THÁNG 02/2018
	NỘI DUNG
	NGƯ​ỜI 
PHỤ TRÁCH
	T.G
 HOÀN THÀNH
	ĐÁNH GIÁ

KQ & ĐIỀU CHỈNH

	- Tổ chức các hoạt động ngày thành lập Đảng (3/2): thi tiếng hát mừng Đảng mừng xuân; thi viết, vẽ về quê hư​ơng, về Đảng, Bác Hồ.

- Tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam.
- Tham dự ôn đội tuyển học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh.
- Tổ chức giải đá cầu, cầu lông giữa các lớp trong tr​ường
  - Tiếp tục các hoạt động "Vì môi 

trư​ờng xanh- sạch - đẹp - An toàn".
-Tổ chức thành lập đội bóng đá - chỉ đạo luyện tập + thi đấu.

-Tổ chức "Tết yêu thương"
-Tổ chức dự kỉ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam 27-2 ở 3 cơ sở y tế: Trung tâm y tế than MK, phòng khám đa khoa, trạm y tế Phường Mạo Khê
- Tổ chức trồng cây “ vì màu xanh”
	Đ/c Quế+ TPT

Tổ Văn- GVCN

Đ/c Hiến - ĐT

Đ/c Quang -TPT
Đ/c Quế
Đ/c Quang -tổ TD

Đ/c Quế
BGH-CĐ
Đ/c  Quế+ GVCN
	Tuần 1

Tuần 1
Tuần 2-4

Tuần 2

Tuần 4

Tuần 1

Tuần 2
Tuần 4

Tuần 4
	


THÁNG 3/2018
	NỘI DUNG
	NGƯ​ỜI 
PHỤ TRÁCH
	T.G
 HOÀN THÀNH
	ĐÁNH GIÁ

KQ & ĐIỀU CHỈNH

	- Tổ chức các hoạt động ngày hội “ Thiếu nhi vui khỏe, Tiến bước lên Đoàn”, ( Đồng diễn thể dục, thi báo tranh, thi văn nghệ; Nghe nói chuyện về truyền thống ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ) .
- Thi tìm hiểu truyền thống ĐTNCS HCM (mỗi em 1 bài dự thi nộp theo lớp).

- Tham dự thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp tỉnh.

- Giao lưu tiếng Anh đối với học sinh THCS
- Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày thành lập Đoàn ( Chủ đề về Đảng,  Bác Hồ, quê hương, mái trường, tình bạn ).
- Thi TDTT giữa các lớp, tổ chức giải bóng bàn, cầu lông HS 

- Tổ chức hoạt động tập thể: 

- Ngày hội "Vì môi tr​ường màu xanh "

- Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho học sinh toàn trường
- Duy trì chư​ơng trình phát thanh măng non, tăng cư​ờng thời lư​ợng + nội dung thông tin.

- Duy trì ch​ương trình đọc báo Đội, Tiếng trống sạch trư​ờng


	Đ/c Quế+ TPT

TPT+ Tổ Văn

Đ/c Hiến

Đ/c Quế - 
GV T.Anh
Đ/c Quế
Đ/c Quang +TPT
Đ/c Quế -

đ/c Hợi 
TPT- đội TN
TPT-Đội cờ đỏ


	Tuần 1,2,3

Tuần 3
Tuần 1
Tuần 3
Tuần 4

Ngày 23,24/3

Tuần 3
Cả tháng

Cả tháng

	


THÁNG 4/2018
	NỘI DUNG
	NGƯ​ỜI 
PHỤ TRÁCH
	T.G
 HOÀN THÀNH
	ĐÁNH GIÁ

KQ & ĐIỀU CHỈNH

	 -Tiếp tục các hoạt động tăng cường nề nếp giữ vệ sinh cá nhân và vệ sinh tập thể.
- Duy trì nề nếp đọc báo đầu giờ, thể dục, múa hát tập thể giữa giờ.

- XD đề cương ôn tập chuẩn bị cho kiểm tra chất lượng học kỳ 2.

- Tổ chức thi cấp chứng chỉ nghề PT đối với học sinh lớp 8.
- Tổ chức ngoại khoá chủ đề 30 - 4
- Thi thuyết minh về chiến dịch Hồ Chí Minh.
- S​ưu tầm tranh ảnh, tư​ liệu, hiện vật về chiến dịch Hồ Chí Minh.
- Tổ chức thi viết vẽ về hoà bình, hữu nghị.
-Tổ chức Ngày hội đọc cho Giáo viên và học sinh, có sự tham gia của phụ huynh HS.
	Đ/c Quế+ TPT 

TPT+ GVCN

Đ/c Hiến

Đ/c Quế

Đ/c T.Yến -Tổ Văn

TPT + GVCN

TPT + GVCN

Đ/c Quế
Đ/c Quế
	Cả tháng

Tuần 2,3

Tuần 4

Tuần 1

Tuần 4
Tuần 3
Cả tháng

Tuần 4
Tuần 3

	


THÁNG 5/2018
	NỘI DUNG
	NGƯ​ỜI 
PHỤ TRÁCH
	T.G
 HOÀN THÀNH
	ĐÁNH GIÁ

KQ & ĐIỀU CHỈNH

	Các hoạt động chào mừng sinh nhật Bác.
- Tổ chức cuộc thi đơn ca "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn TNNĐ"

- Tổ chức hội thi kể chuyện về "Bác Hồ với thiếu nhi".
- Các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh.
- Tiếp tục các hoạt động của Đội TNTP

-Tổ chức kiểm tra chất lượng học kỳ II. 

- Đánh giá xếp loại hai mặt GD cả năm cho học sinh. 

-Tổng kết năm học

- Tổ chức cho học lớp 9 ôn tập chuẩn bị cho thi tuyển sinh vào trường THPT.
- Bàn giao học sinh về địa phương sinh hoạt hè.

- Phân công giáo viên về khu dân cư phối kết hợp quản lý học sinh trong dịp hè
	TPT + GV dạy nhạc

Đ/c Quế + GVCN
  TPT

BGH+ Tổng PT Đội

Đ/c Hiến

Đ/c L.Anh

Đ/c L.Anh

Đ/c Hiến
Đ/c Quế- TPT
Đ/c Quế
	Tuần 1, 2

Tuần 3

Tuần 2
Cả tháng

Tuần 2
Tuần 3
Tuần 4

Tuần 4
Tuần 4
Tuần 4
	


THÁNG 6 – 7/2018
	NỘI DUNG
	NGƯ​ỜI 
PHỤ TRÁCH
	T.G
 HOÀN THÀNH
	ĐÁNH GIÁ

KQ & ĐIỀU CHỈNH

	Phát triển và phổ cập giáo dục
- Điều tra bổ sung hồ sơ phổ cập

- Nhận bàn giao hồ sơ học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học ở các trường trên địa bàn

- Tuyển sinh lớp 6

* Giáo dục đạo đức - pháp luật

- Triển khai chủ điểm "Mùa hè vui khoẻ".

- Hư​ớng dẫn ôn bài trong kỳ nghỉ hè tại gia đình.
-Tiếp tục tổ chức ôn thi tuyển sinh vào THPT theo nguyện vọng cho học sinh.

- Cấp giấy chứng nhận tạm thời cho học sinh lớp 9
* GD thể chất - thẩm mĩ - HĐ ngoài giờ

- Tổ chức các lớp năng khiếu hè.
- Văn hóa truyền thống, thể dục thể thao, bóng đá, bóng bàn, bơi lặn...

- Phối hợp tổ chức sinh hoạt ở các khu phố theo nhóm chủ nhiệm khu.

	Đ/c Hiến + GV 
Đ/c Hiến 

Đ/c L.Anh
Đ/c Quế
Đ/c Hiến
Đ/c L.Anh
Đ/c L.Anh
Đ/c Quế
Đ/c Quang
TPT

	Cả tháng

Tuần 1

Tuần 1-2

Tuần 1

Tuần 1

Tuần 1-2

2 Tháng
2 tháng

	


                                               HIỆU TRƯỞNG

                                                 Lê Thị Lan Anh

PHỤ LỤC KÈM THEO PHẦN ĐIỀU TRA

1.Ban chỉ huy liên đội 
	TT
	Họ và tên
	Lớp
	Chức vụ

	1
	Nguyễn Thuỳ Dương
	9C
	Liên đội trưởng

	2
	Ngô Thị Thu Hiền
	9B
	Liên đội phó

	3
	Nguyễn Phương Thảo
	7D
	

	4
	Nguyễn Việt Anh
	8B
	Uỷ viên

	5
	Hồng Trang Đài
	8C
	

	6
	Nguyễn Đình Chiến
	7C
	

	7
	Nguyễn  Quỳnh Hoa
	6C
	


2. Danh sách cán bộ lớp-Cán bộ chi đội

	Lớp
	Lớp trưởng
	Lớp phó
	Chi đội trưởng

	9A
	Nguyễn Anh Tuấn
	Nguyễn Thị Ngọc
	Nguyễn Anh Tuấn

	9B
	Ngô Thị Thu Hiền
	Trần Thế Vinh
	Ngô Thị Thu Hiền

	9C
	Nguyễn T Thu Hương
	Nguyễn Trà My
	Nguyễn Thùy Dương

	9D
	Vũ Phương Thảo
	Lê Phương Thảo
	Đỗ Quỳnh Hoa

	9E
	Nguyễn Thị Thanh Thuỷ
	Hoàng  Nguyễn Minh Hùng
	Thân Hồng Thanh

	8A
	Trần Thị Hải
	Nguyễn Hồng Sơn
	Trần Thị Hải

	8B
	Nguyễn Việt Anh
	Đào Thanh Phương
	Trịnh Lục Đỗ Quyến

	8C
	Đặng Ngọc Ánh
	Hoàng Mai Linh
	Đặng Ngọc Ánh

	8D
	Nguyễn Hưng Nam
	Nguyễn Hải Yến
	Nguyễn Hưng Nam

	7A
	Trương Tuyết Nga
	Thân Nhật Thành
	Nguyễn T Cẩm Huyền

	7B
	Lê Khánh Đoan
	Phạm Ngọc Linh
	Lê Minh Nguyệt

	7C
	Phạm Thị Phương Anh
	Nguyễn Đình Chiến
	Phạm Thị Phương Anh

	7D
	Ngô Thị Mỹ Tâm
	Nguyễn Vũ Thanh Hương
	Nguyễn Phương Thảo

	7E
	Nguyễn Thị Bích Thủy
	Ngô Trung Hiếu
	Đặng Đắc Thịnh

	6A
	Phùng Minh Đức
	Đỗ Ngọc Lương
	Phùng Minh Đức

	6B
	Vũ Thị Cẩm Ly
	An Thị Hương Ly
	Nguyễn Ngọc Anh Thư

	6C
	Nguyễn Trịnh Quỳnh Hoa
	Trần T Ánh Dương
	Bùi Thanh Tâm

	6D
	Nguyễn Minh Anh
	Bùi Duy Cường
	Bùi Thục Linh

	6E
	Mai Trọng Thịnh
	Vũ Ngọc Phương Uyên
	Mai Trọng Thịnh


3. Ban đại diện CMHS nhà trường và các lớp
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	SỐ ĐIỆN THOẠI - ĐỊA CHỈ


	1
	Phạm Thị Thanh 
	9A
	Khu Vĩnh Hòa – ĐT 0978110002

	2
	Lê Thị Hằng
	9B
	Khu Vĩnh Phú – ĐT 0974407341

	3
	Vũ Công Xuân
	9C
	Khu Quang Trung- ĐT 0934362476

	4
	Vũ Đình Chương
	9D
	Trưởng ban PH trường - 0978404648

	5
	Lưu Thị Huế
	9E
	Khu Vĩnh Hoà - ĐT 09844302662

	6
	Vũ Hồng Hải
	8A
	Khu Vĩnh Hòa – ĐT 0977704754 

	7
	Nguyễn Thị Hà
	8B
	Khu Vĩnh Phú- ĐT 01684770106

	8
	Ngô Văn Nhã
	8C
	Khu Vĩnh Lâm – ĐT 0169629287

	9
	Bùi Đức Hùng
	8D
	Ủy viên ban cha mẹ HS trường - 01657841667

	10
	Nguyễn Thị Mai Tươi
	7A
	Khu Phố II- ĐT 01638050888 

	11
	Hoàng Thị Phương
	7B
	Khu Vĩnh Quang - ĐT 0974288868

	12
	Đinh Thị Huệ
	7C
	Ủy viên ban cha mẹ HS trường -ĐT 096527848

	13
	Lê Văn Kha
	7D
	Khu Vĩnh Phú- ĐT 0936316461

	14
	Lê Thị Thơi
	7E
	Khu Vĩnh Phú- ĐT 0972622896

	15
	Nguyễn Thị Nhung
	6A
	Kim Sơn- ĐT 01686909686

	16
	Vũ Thị Bích Dần
	6B
	Phố 2- ĐT 0985752990

	17
	Đặng Thị Duyên
	6C
	Phó ban PH HS trường -ĐT 01213376879

	18
	Lưu Ngọc Quỳnh
	6D
	Ủy viên ban cha mẹ HS trường - ĐT 01643910556

	19
	Nguyễn Thị Lân
	6E
	Khu Vĩnh Hoà- ĐT 01658628169


4. Danh sách HS có hoàn cảnh khó khăn 

	TT
	HỌ VÀ TÊN
	LỚP
	HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH
	NƠI Ở


	1
	Nguyễn Quang Trường
	9A
	Bố mất, mẹ bỏ đi ở với bà
	V Quang 2

	2
	Nguyễn TThuỳ Dương
	
	 Bố ốm, mẹ không việc làm
	 Vĩnh Phú

	3
	Nguyễn Trung Dũng
	
	Nhà cháy không còn chỗ ở
	Vĩnh Sinh

	4
	Phạm Đức Huy
	9B
	Bố mẹ đi tù, ở với bà ngoại già yếu
	V Quang 2

	5
	Bùi Đình Tuấn
	
	Mồ côi mẹ, gia đình khó khăn
	V.Phú

	6
	Trần Lan Anh
	9D
	Bố nghiện, mẹ không việc làm,
 em trai khuyết tật học lớp 7A
	V.Quang 1

	7
	Nguyễn Thị Huyền
	
	Bố mẹ li hôn - Mẹ thần kinh
	Vĩnh Phú

	8
	Tô Văn Quyết
	9E
	Hộ nghèo
	Vĩnh Tân

	9
	Hoàng Phúc Khang
	
	Bố mất
	V.Hòa

	10
	Nguyễn Thái Dương
	
	Bố mất
	Vĩnh Tân

	11
	Đậu Đình Tài
	
	Không có bố
	Vĩnh Sinh

	12
	Trịnh Hoài Linh
	8A


	Bố mất
	V Quang 1

	13
	Nguyễn Thu Phương
	
	Bố mất, gia đình khó khăn
	Khu Phố 2

	14
	Phạm Duy Thành
	
	Mẹ mất
	Vĩnh Hồng

	15
	Trần Anh Trường
	
	Khuyết tật ở chân
	V.Quang 1

	16
	Nguyễn Duy Đức
	8B


	Bố mất, mẹ bỏ đi
	Phố 2

	17
	Nguyễn Mạnh Hưng
	
	Bố mẹ bỏ đi, ở với ông bà
	Phố 2

	18
	Nguyễn Thu Thương
	
	Khuyết tật ở mắt
	V.Phú

	19
	Hoàng Quang Vinh
	8D
	Mẹ mất
	Vĩnh Hoà

	20
	Nguyễn Anh Đức 
	8E


	Bố mất
	V.Hòa

	21
	Đào Nhật Tân
	
	Bố mẹ bỏ nhau, ở cùng ông bà
	Vĩnh Phú

	22
	Nguyễn Đ Phương Thành
	
	Bố mẹ ly hôn, mẹ việc làm không ổn định
	Vĩnh Sinh

	23
	Bùi Minh Thư
	7A


	Bố mất, gia đình thuộc hộ nghèo
	Vĩnh Sinh

	24
	Đoàn Quốc Thái
	
	Bố mẹ bỏ nhau, gia đình khó khăn
	Dân Chủ

	25
	Lê Minh Nguyệt
	7B
	Bố mất
	V Quang 2

	26
	Trần Thị Lan Anh
	
	Bố mất
	V Quang 2

	27
	Đỗ Thị Bích Quyên
	
	Bố mất
	Dân Chủ

	28
	Nguyễn T Thu Phương
	
	Bố mất
	Vĩnh Hồng

	29
	Ng Vũ Thanh Hương
	7D
	Bố mất
	Vĩnh Hoà

	30
	Nguyễn Yến Vy
	
	Bố mất, mẹ không nghề nghiệp
	Khu Phố 2

	31
	Lê Kim Anh
	
	Bố mất, mẹ bỏ đi
	Vĩnh Phú

	32
	Nguyễn Hoàng Yến
	7E
	Bố mất, mẹ khuyết tật
	Vĩnh Phú

	33
	Trịnh Tiến Thành
	
	Bố mất, mẹ bỏ đi
	Vĩnh Phú

	34
	Nguyễn Thị Hải Huệ
	6D
	Không có bố, mẹ đi làm xa, ở với ông bà
	

	35
	Nguyễn Hồng Sơn
	6E
	Bố mẹ ly hôn, ở với mẹ không có việc làm ổn định
	

	36
	Trần Vân Anh
	6E
	Bố mẹ ly hôn, ở với mẹ không có việc làm ổn định
	

	37
	Nguyễn Trúc Anh
	6E
	Bố mẹ ly hôn, ở với mẹ không có việc làm ổn định
	

	38
	Phạm Đan Trường
	6E
	Bố mẹ ly hôn, ở với mẹ không có việc làm ổn định
	

	39
	Lê Linh Trâm
	6E
	Không có bố, ở với mẹ không có việc làm
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